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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NỘI VỤ 
________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

Số:        /BC-SNV Khánh Hòa, ngày      tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

06 tháng đầu năm 2020 và phƣơng hƣớng 06 tháng cuối năm 2020 

 

Nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC) của 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; cập nhật thông tin, kết quả CCHC đến các 

cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

CCHC tỉnh tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện CCHC 06 

tháng đầu năm 2020 và phương hướng 06 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Để hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong Chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 

2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nội vụ đã chủ trì 

xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2020, đề ra 10 

mục tiêu trọng tâm, 40 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm cơ 

quan chủ trì, phối hợp, thời hạn và kết quả trên 07 lĩnh vực, nội dung CCHC. Đã 

chủ trì thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí kịp thời để triển khai 

các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch. 

Trọng tâm CCHC trong 06 tháng đầu năm 2020 là tiếp tục thực hiện quyết 

liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh thực hiện trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ và phát 

triển doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng 

chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục 

vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Các cơ quan phụ trách các nội dung CCHC của tỉnh và thành viên Ban Chỉ 

đạo CCHC tỉnh cũng tham mưu ban hành kịp thời kế hoạch thực thi trên các lĩnh 

vực công tác cụ thể: Tuyên truyền, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ CCHC; kiểm soát 

TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch 

hành động triển khai các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP của Chính phủ,… 

để điều hành đồng bộ, toàn diện các nội dung công việc có liên quan đến CCHC. 

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, các sở, ngành, cơ quan ngành dọc, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã ban hành kế hoạch của cơ quan, đơn 

vị để cụ thể hóa việc triển khai theo phạm vi quản lý và tổ chức theo dõi, đánh giá 
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thường xuyên tình hình, kết quả thực hiện (Phụ lục 1 đính kèm báo cáo). 

2. Ngày 25/02/2020, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019 và 

triển khai kế hoạch CCHC năm 2020; đồng thời công bố các chỉ số CCHC quan 

trọng của tỉnh. Cụ thể:  

- Về chỉ số và xếp hạng CCHC: có 24 đơn vị xếp hạng Tốt (bằng năm 

2018), 19 đơn vị xếp hạng Khá (tăng 1 đơn vị) và 01 đơn vị xếp hạng Yếu (tăng 

01 đơn vị). Chỉ số CCHC trung bình đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền 

công bố của UBND tỉnh đạt 83,67%, giảm 0,75% so với năm 2018. 

- Về Chỉ số hài lòng: 10 khối cơ quan có chỉ số hài lòng trung bình đạt mục 

tiêu 80% đề ra, trong đó: Khối Sở đạt 80,31%; khối UBND cấp huyện đạt 82,46%; 

khối bảo hiểm xã hội đạt 80,62%; khối công an đạt 80,52%; khối hải quan đạt 

83,19%; khối kho bạc đạt 82,55%; khối cơ quan thuế đạt 80,18%; khối bệnh viện 

đạt 81,42%; khối Văn phòng Đăng ký đất đai đạt 80,03%. Chỉ số hài lòng đối với 

UBND cấp xã, Trạm Y tế cấp xã cũng có chuyển biến tốt hơn năm trước. Đây là 

năm thứ 06, tỉnh Khánh Hòa triển khai khảo sát mức độ hài lòng trên diện rộng, 

với tổng số phiếu điều tra đã thực hiện đến nay khoảng 150.000 phiếu. 

3. Để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến sau 2 năm đi vào hoạt động, đồng thời xác định phương 

hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 

Hội nghị sơ kết 2 năm hoạt động của Trung tâm vào ngày 03/7/2020. Trước đó, đã 

tổ chức Hội nghị giới thiệu về Trung tâm đến các ban đảng, đoàn thể, hội, hiệp 

hội, doanh nghiệp trong tỉnh; xây dựng 2 TVC quảng cáo kết quả dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh để phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, phát 

trên các nền tảng mạng xã hội; gửi phiếu khảo sát online để xin ý kiến rộng rãi của 

khách hàng,…  

4. Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã 

tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh CCHC một cách toàn diện, sâu rộng 

trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt nhất 

cho Nhân dân: 

- Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2019, yêu cầu 

các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm 

CCHC: Rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, những vấn đề người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp chưa hài lòng; đẩy mạnh đổi mới phong cách, phương pháp 

làm việc, gắn CCHC trong từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; rà 

soát, hợp nhất các Ban Quản lý dự án thuộc UBND tỉnh, kiện toàn và giảm đầu 

mối các tổ chức phối hợp liên ngành, giải thể các tổ chức không hoạt động, hoạt 

động không hiệu quả; tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chức năng, tiện ích 
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của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm); 

rà soát, tinh chỉnh thông tin và quy trình TTHC; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến;... 

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận một của các cấp trên địa bàn tỉnh
1
, trong đó yêu cầu: chuyển 

toàn bộ quy trình TTHC sang trạng thái cho phép nộp hồ sơ trực tuyến; tổ chức 

truyền thông, khuyến khích và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến, 

thanh toán trực tuyến, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; bố trí 

lực lượng theo dõi, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nhiều khó khăn, 

vướng mắc khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC ở trạng thái trực tuyến;… Kết 

quả, trong thời gian 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, các cơ quan hành chính 

thuộc tỉnh đã tiếp nhận tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 

29,87%; hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công là 291 hồ sơ, với tổng số 

phí, lệ phí thu được trên 19.317.000 đồng. 

- Chỉ đạo việc cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giải 

quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương bằng nhiều 

nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt: yêu cầu tiến hành rà soát, hoàn thiện, cải tiến các 

quy trình công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự chặt 

chẽ, thống nhất, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp, đặc biệt là trách 

nhiệm của người đứng đầu của từng bộ phận chuyên môn đối với mỗi công việc, 

nhiệm vụ được giao; lấy kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá, xếp 

loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; người đứng đầu phải chịu trách 

nhiệm chính đối với chất lượng hồ sơ công việc, TTHC, dự thảo văn bản trình 

UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền, kể cả trong 

những lĩnh vực đã phân công cho cấp phó;… 

- Ban hành kế hoạch triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình 

tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC 

nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại tỉnh, 

phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đã báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện tại tỉnh theo đúng thời gian quy định. 

- Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến năm 2020 để tạo động lực phấn đấu cho các 

cơ quan, đơn vị, địa phương. Mức giao cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là 40% - 45% trên tổng số hồ sơ phát 

sinh của TTHC được công bố thực hiện trực tuyến; khối UBND cấp huyện từ 30% 

- 35%; UBND cấp xã từ 20% - 25%.  

- Chỉ đạo thống nhất việc thực hiện gửi, nhận văn bản, hồ sơ TTHC lĩnh vực 

đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên môi trường điện 

                                           
1
 Công văn số 2964/UBND-KSTT ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 3746/UBND-KSTT ngày 

17/4/2020 của UBND tỉnh 
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tử, không gửi kèm theo văn bản, hồ sơ giấy để tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng 

cao hiệu quả phối hợp giải quyết hồ sơ TTHC. 

5. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai các giải pháp quyết liệt, cụ thể để nâng 

cao hiệu quả công tác CCHC. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 

2019 để đánh giá những mặt đã đạt được, hạn chế, tồn tại, xác định phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 giúp các phòng, ban, đơn vị thuộc và 

trực thuộc nắm chắc tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai thực hiện. UBND các 

huyện công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của UBND cấp 

xã, Trạm Y tế và các đơn vị trường học trên địa bàn.  

Tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc 

phục hạn chế, những vấn đề chưa hài lòng, nâng cao hiệu quả CCHC và chất 

lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là giải quyết hồ sơ 

TTHC. Đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Nội vụ trong việc triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, 

tăng cường thông tin truyền thông và hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thực 

hiện TTHC trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích,... Thực hiện đánh giá, nhận xét định kỳ (tháng/quý) kết quả giải quyết hồ 

sơ TTHC của từng cán bộ, công chức, viên chức. Giao chỉ tiêu hồ sơ đúng và sớm 

hạn cho các đơn vị (Cục Thuế tỉnh); giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho các cơ 

quan, đơn vị (UBND thành phố và huyện Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, 

Khánh Vĩnh). 

Về thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC định kỳ, hầu hết các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm theo quy định của UBND tỉnh tại Văn bản số 

910/UBND ngày 01/3/2012, hướng dẫn của Sở Nội vụ tại các Văn bản số 

932/SNV-CCHC ngày 11/5/2012, Văn bản số 2617/SNV-CCHC ngày 22/11/2017. 

Báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đạt chất lượng tốt, đầy đủ nội 

dung, có đánh giá, kiến nghị cụ thể (các Sở: Thông tin và Truyền thông, Khoa học 

và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Cục Thuế, Cục 

Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã 

Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, 

Trường Đại học Khánh Hòa,...). Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Cam 

Lâm là 2 đơn vị gửi báo cáo trễ hạn. Riêng báo cáo CCHC của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chưa tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả đối với các nội dung được phân 

công chủ trì trong Kế hoạch CCHC tỉnh. 

6. Công tác tuyên truyền CCHC năm 2020 tiếp tục hướng đến việc nâng cao 

nhận thức, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC của tỉnh, đảm bảo kết quả 

CCHC được phổ biến đến đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp; thống nhất 

nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó nâng 

cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh hiệu quả công tác thông tin, 

tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến 
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qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp CCHC, các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp bằng hình thức trực quan, trên cổng/trang thông tin điện tử, 

thông qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại, báo, đài,... Thống nhất tuyên truyền 

trực quan tại Bộ phận Một cửa với các khẩu hiệu: “Sự hài lòng của Nhân dân là 

mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”; “Dân chủ, nhanh gọn, đúng 

luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thời gian và chi phí”; “Hãy nộp hồ 

sơ điện tử để góp phần phòng, chống covid-19”;… 

Một số cơ quan, địa phương vẫn tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả các 

phương châm, khẩu hiệu tuyên tuyền để nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đề 

cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Sở Tư pháp thực hiện khẩu 

hiệu “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn 

nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). UBND huyện Khánh Vĩnh với khẩu 

hiệu “Khi bị từ chối tiếp nhận hồ sơ, khách hàng được quyền yêu cầu cơ quan Nhà 

nước trả lời bằng văn bản”. UBND thị xã Ninh Hòa với khẩu hiệu “Cán bộ, công 

chức quyết tâm thực hiện tốt 5 biết, 5 rõ, 3 không, 3 thể hiện (5 biết gồm: biết 

nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn; 5 rõ 

gồm: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả; 3 không gồm: 

không chậm trễ trong giải quyết công việc, TTHC, không sách nhiễu, phiền hà 

Nhân dân, không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; 3 thể hiện gồm: tôn trọng 

trong quan hệ, giao tiếp, văn minh trong giao tiếp, giải quyết công việc, gần gũi). 

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương tham mưu các giải 

pháp đồng bộ để tiếp tục đẩy mạnh truyền thông Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh. Đã chuyển trên 15.000 tờ rơi đến các Sở, ngành, UBND cấp 

huyện, các xã, phường, thị trấn để cung cấp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; 

xây dựng 02 TVC quảng cáo kết quả dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để phát trên 

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, phát trên các nền tảng mạng xã hội từ 

ngày 15/4 đến hết ngày 30/4/2020. Đã gửi phiếu khảo sát online để xin ý kiến rộng 

rãi của khách hàng thông qua email, tin nhắn SMS và trên trang thông tin điện tử, 

kết quả có 91,15% khách hàng hài lòng với dịch vụ công trực tuyến do Trung tâm 

cung cấp. Đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị giới 

thiệu Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh đến hơn 200 đại diện các 

cơ quan Đảng, Đoàn thể, Hội, Hiệp hội trong tỉnh. 

Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Nha Trang 

tổ chức phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp; thông tin, tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

y tế hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử. Đã thực hiện được 

100m
2
 pano, 574 băng-rôn, 121 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe và 495 lượt 

phát trên hệ thống đài truyền thanh. Ngành Thuế đã thực hiện 5.710 tư vấn hỗ trợ 
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cho người nộp thuế; tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả Chương trình “Đồng hành 

cùng doanh nghiệp khởi nghiệp”. Ngành Hải quan tiếp nhận và trả lời 209 phản 

ánh, kiến nghị, thắc mắc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hải quan; 

tiếp tục duy trì thực hiện hiệu quả “Tổ tư vấn cấp Cục, cấp Chi cục”. Ngành Công 

an tổ chức 19 lớp huấn luyện, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 

vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 1.639 đội viên. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thực hiện 24 chuyên mục CCHC 

(10 phút) và lồng ghép các nội dung tuyên truyền về CCHC trong các chuyên đề, 

chuyên mục xây dựng Đảng, Kinh tế, Thuế, Công đoàn,...; 24 chuyên mục họp thư 

truyền hình phản ánh những vấn đề bức xúc của cá nhân, tổ chức và trả lời của các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh đã quản trị, đăng tải cập nhật 170 tin bài, 

văn bản CCHC của Trung ương và của tỉnh, cập nhật kịp thời các thông tin CCHC 

quan trọng, thu hút thêm 256.149 lượt truy cập, nâng tổng số lượng truy cập lên 

hơn gần 2,1 triệu lượt sau 05 năm hoạt động. Đã tương tác và giải đáp hàng trăm 

vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp liên quan 

đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông. 

7. Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra 13/35 cơ quan, 

đơn vị, địa phương. Bên cạnh việc kiểm tra toàn diện công tác CCHC trên tất cả 

các lĩnh vực, còn tiến hành kiểm tra chuyên đề về việc tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ trên Phần mềm một cửa điện tử; về lĩnh vực tài chính công. 

Trong tháng 5/2020, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ 

tài liệu; tham mưu UBND tỉnh đón tiếp, làm việc với Đoàn kiểm tra CCHC do Phó 

Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn. Thông báo kết luận của Phó 

Thủ tướng thường trực đã đánh giá cao kết quả công tác CCHC của tỉnh đạt được 

ở nhiều lĩnh vực, nội dung CCHC, trong đó nổi bật nhất là cải cách TTHC, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ hành chính công trực 

tuyến. 

43/44 cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC 

năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Trong đó, có 12 cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã hoàn thành hoặc đang tiến hành kiểm tra, gồm: Các 

Sở Du lịch, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân Phong, Ban Dân tộc, Cục Hải quan; UBND thành phố Cam 

Ranh, huyện Diên Khánh; Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang, 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Trường Đại học Khánh Hòa. 

II. KẾT QUẢ TRỌNG TÂM TRÊN CÁC LĨNH VỰC CCHC 

1. Cải cách thể chế, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh, hỗ trợ và 

phát triển doanh nghiệp 
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Trong 06 tháng đầu năm, các Sở đã trình UBND tỉnh ban hành, tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND thông qua 21 văn bản quy phạm pháp luật (04 nghị 

quyết, 17 quyết định), kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của 

hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

Các Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, 

quy chế, quy định quan trọng góp phần cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh: Chương trình xúc tiến thương mại năm 2020; kế hoạch 

hành động triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2020; quy chế quản lý 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 

2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, 

thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nghiện trên địa bàn tỉnh;... 

Sở Công Thương đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Chính phủ cắt 

giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất và kinh doanh khí; 

xem xét điều chỉnh giá bán điện để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do bị 

ảnh hưởng của dịch Covid-19; xem xét giảm giá điện, giá xăng dầu và hỗ trợ thúc 

đẩy xuất khẩu nông, thủy sản trong bối cảnh dịch Covid-19. Đã báo cáo, đề xuất 

UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết 

những vướng mắc trong công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quy định mức hỗ trợ và số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối 

tượng cai nghiện ma túy tự nghiện trên địa bàn tỉnh; quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực 

tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý trên 

địa bàn tỉnh. 

Thanh tra tỉnh đã triển khai Phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch và xử lý chồng 

chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, đã phát hiện trên 3.000 

trường hợp bị chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Trên cơ sở đó, đã 

tham mưu ban hành kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2020, nhằm đảm bảo 

thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. 

Ngày 04/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, 

thu hút hơn 180 doanh nghiệp tham gia, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn trong sản 

xuất kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và 
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những vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai, chính sách thuế, tiền 

thuê đất,… Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối 

thoại với doanh nghiệp và đẩy mạnh phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

vào ngày 23/6/2020 với sự tham dự của 484 đại biểu là các doanh nghiệp, sở, ban, 

ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành bảo hiểm xã 

hội, ngân hàng, cơ quan thông tấn báo chí. 

Bên cạnh đó, các ngành Bảo hiểm xã hội, Công an tổ chức trên 61 Hội nghị 

đối thoại, tuyên truyền về chính sách của ngành, thu hút 4.608 người, đội viên 

tham gia (ngành Bảo hiểm xã hội tổ chức 42 Hội nghị với 2.969 người tham gia; 

ngành Công an tổ chức 19 Hội nghị với 1.639 đội viên tham gia). Ngành Thuế tổ 

chức tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế năm 2020 với chủ đề “Tháng cao điểm 

đồng hành cùng người nộp thuế” từ ngày 15/02/2020 - 30/03/2020. 

2. Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung 

cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến 

Trong kỳ, Văn phòng UBND tỉnh đã thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 

22 quyết định công bố danh mục TTHC, trong đó có 59 thủ tục ban hành mới, 60 

thủ tục sửa đổi, bổ sung, 78 thủ tục bị bãi bỏ. Ban hành 30 quyết định phê duyệt 

379 quy trình nội bộ giải quyết TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng số 

TTHC ở 03 cấp hành chính tỉnh hiện nay là 1.829 thủ tục. Toàn bộ được công khai 

theo đúng quy định; cập nhật đầy đủ, đồng bộ trên Trung tâm dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh để phục vụ công khai, tra cứu thủ tục và giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối 

dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Các Sở Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh đã phối 

hợp triển khai rà soát, tái cấu trúc, chuẩn hóa và đồng bộ mã lĩnh vực, mã thủ tục 

theo quyết định công bố của UBND tỉnh và cơ sở dữ liệu TTHC trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia. Tổng số quy trình TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh hiện tại là 2.096, trong đó cấp tỉnh là 1.633, cấp huyện là 285, cấp 

xã là 178. Tổng số quy trình TTHC cho phép thực hiện trực tuyến là 797 (mức độ 

3 là 385, mức độ 4 là 412); cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, 

nghĩa vụ tài chính là 463 quy trình TTHC. 

Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương duy trì thực hiện mang lại kết quả tích cực như: mô hình “Trao Giấy báo 

tử, Trích lục khai tử tại gia đình của công dân chết tại đơn vị cấp xã” của thành 

phố Nha Trang; triển khai hợp nhất, tinh gọn một số tờ khai đất đai để loại bỏ các 

thông tin trùng lắp, không cần thiết, với mục tiêu tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ 

chức trong việc thực hiện TTHC, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, 

quản lý nhà nước tại huyện Khánh Vĩnh,... 

Kể từ quý III/2020, Sở Tư pháp sẽ phối hợp với Trung tâm lý lịch tư pháp 

Quốc gia để giải quyết liên thông thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 
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Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, thay vì phối hợp với Công 

an tỉnh như trước đây. Việc luân chuyển hồ sơ, kết quả xác minh được thực hiện 

dưới dạng file điện tử, thông qua Phần mềm phối hợp tra cứu, xác minh của Bộ Tư 

pháp. 

Kết quả cung cấp dịch vụ công từ 01/01/2020 đến 30/6/2020: 

Khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế 

Vân Phong, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp 

nhận 266.985 hồ sơ; giải quyết và trả kết quả 245.507 hồ sơ, trong đó sớm và đúng 

hạn 241.127 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,22%, trễ hạn 4.380 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 1,78%. 

Trong đó: 

- Hồ sơ trực tuyến là 52.006 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 21,18%, nâng tổng số hồ sơ 

trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết thành công từ năm 2014 đến nay lên 

267.429 hồ sơ (năm 2014: 38 hồ sơ; năm 2015 tăng lên 352 hồ sơ; năm 2016: 

5.529: hồ sơ; năm 2017: 32.224 hồ sơ; năm 2018: 83.247 hồ sơ; năm 2019: 94.033 

hồ sơ) (Phụ lục 3, 4, 5, 6, 7 đính kèm báo cáo). 

- Hồ sơ thanh toán trực tuyến thành công 2.425 hồ sơ, tổng phí, lệ phí thu 

được là 127.132.500 đồng, nâng tổng số hồ sơ được thanh toán trực tuyến từ năm 

2018 đến nay lên 2.547 hồ sơ, với tổng số tiền là 139.389.408 đồng.  

Hệ thống đã gửi tự động trên 40.000 tin nhắn đến điện thoại di động của 

khách hàng, cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến quá trình giải quyết hồ 

sơ đến tổ chức, cá nhân, giảm phiền hà, giảm thời gian và chi phí đi lại cho khách 

hàng. Hệ thống bưu điện đã tiếp nhận/chuyển trả qua dịch vụ bưu chính công ích 

trên địa bàn tỉnh là 101.586 hồ sơ. 

Khối các cơ quan ngành dọc tại tỉnh: Đã giải quyết 1.730.508 hồ sơ (ngành 

công an: 1.130.425 hồ sơ; ngành hải quan: 17.336 hồ sơ; ngành bảo hiểm xã hội: 

367.727 hồ sơ; ngành thuế: 5.538 hồ sơ; ngành kho bạc: 209.419 hồ sơ; Chi nhánh 

Ngân hàng nhà nước tỉnh: 63 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ đúng và sớm hạn đạt 100%, trong 

đó, hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.506.228 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,04% trên tổng số 

hồ sơ của toàn khối (ngành công an 1.043.547 hồ sơ, đạt tỷ lệ 92,31% trên tổng số 

lượng hồ sơ của ngành đã giải quyết; ngành hải quan 16.934 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

97,68%; ngành bảo hiểm xã hội 360.088 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,92%; ngành thuế 2.141 

hồ sơ, đạt tỷ lệ 38,66%; ngành Kho bạc Nhà nước: 83.518 hồ sơ, đạt tỷ lệ 

39,88%). 

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa là một trong 18 tỉnh, thành phố trên cả nước đã 

hoàn thành việc kết nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả các 

nội dung yêu cầu (đăng nhập một lần, đồng bộ danh mục hồ sơ, đồng bộ trạng thái 

xử lý hồ sơ, thanh toán trực tuyến). Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh đã kết nối và đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tất cả các thủ tục trực tuyến 

được kích hoạt trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đã đồng bộ trạng thái của 
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92.755 hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia sau gần 05 tháng hoàn thành kết 

nối, nằm trong nhóm 10 tỉnh có số lượng hồ sơ được đồng bộ trạng thái nhiều 

nhất. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 15 quyết định kiện toàn, sắp 

xếp, điều chỉnh, đổi tên tổ chức bộ máy, tổ chức lại, hợp nhất theo hướng tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả: Đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy 

của Sở Công Thương. Thành lập Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em 

tỉnh trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở sáp nhập Trung 

tâm Công tác xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em; đổi tên Trung tâm Công nghệ 

thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và kiện toàn cơ cấu tổ chức; điều chỉnh cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh. 

Ngành thuế đã triển khai hợp nhất 07 Chi cục Thuế thành 03 Chi cục Thuế 

khu vực là Nam Khánh Hòa, Tây Khánh Hòa và Bắc Khánh Hòa. Hiện bộ máy 

của Cục Thuế tỉnh đã được tinh gọn còn 13 phòng, 03 Chi cục thuế khu vực và 

Chi cục Thuế Nha Trang. Kho bạc Nhà nước giảm 01 đơn vị Kho bạc Nhà nước 

cấp huyện. 

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế đã được thực hiện theo đúng quy 

định. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng biên 

chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao 

động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các tổ chức hội năm 2020. Phân bổ biên 

chế hành chính năm 2020 và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế, 

văn hóa thể thao và sự nghiệp khác năm 2019, sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 

học 2018 - 2019 theo đúng số thẩm định của Bộ Nội vụ. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực 

hiện nhiệm vụ liên ngành cơ bản đảm bảo được chất lượng, tiến độ, góp phần vào 

việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ đã 

ban hành 05 quy chế phối hợp: Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài 

Phát thanh và Truyền hình; Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin 

Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Quy chế thực hiện Chương trình phối 

hợp giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh. Hiện đang tiếp tục phối hợp 

thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tinh gọn các tổ chức phối hợp liên 

ngành. 

Trong năm 2019 đến đầu 2020, Sở Nội vụ đã chủ trì xây dựng, tham mưu 

trình Trung ương phê duyệt kế hoạch, đề án sáp nhập 02 xã Diên Lộc và Diên 

Bình thuộc huyện Diên Khánh thành xã Bình Lộc, chỉ đạo triển khai công tác bàn 

giao, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ và các điều kiện có liên quan để xã mới đi 
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vào hoạt động từ ngày 01/3/2020 theo Nghị quyết số 894/NQ-UBTVQH ngày 

11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

4. Xây dựng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

Trên cơ sở danh mục 319 vị trí việc làm công chức đã được Bộ Nội vụ thẩm 

định, phê duyệt, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành bản mô tả công 

việc và khung năng lực vị trí việc làm của 21 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 01 khối 

UBND huyện và 01 khối UBND thị xã, thành phố (đạt tỷ lệ 100%); phê duyệt 

danh mục vị trí việc làm của 606/678 đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là căn cứ để 

xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm, kế hoạch tuyển dụng, nâng ngạch, sử dụng, 

đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; đẩy mạnh thực hiện và 

nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; chuyển nhiều đơn vị sự nghiệp sang 

tự chủ hoàn toàn, giao tài sản theo cơ chế giao vốn doanh nghiệp trong giai đoạn 

2017 - 2020. 

Trình UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành 

đối với công chức cấp xã và nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa 

bàn tỉnh; quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh. Thống kê tính đến ngày 31/12/2019, tổng số lượng cán bộ, công chức cấp xã 

được bố trí trên địa bàn toàn tỉnh là 2.735 người, trong đó cán bộ cấp xã có 1.398 

người, tỷ lệ 51,12%, công chức cấp xã có 1.337 người, tỷ lệ 48,88%. 

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 06 tháng đầu năm 2020 đối với 

47 trường hợp; lập danh sách đề nghị xét đợt 06 tháng cuối năm 2020 đối với 49 

trường hợp. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách và kinh phí thực hiện giải quyết chế độ đối với 18 trường hợp; bổ 

sung kinh phí đối với 07 trường hợp. Ban hành hướng dẫn gửi UBND cấp huyện 

thực hiện chuyển đổi ngạch và xếp lương theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV.  

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2019; ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức năm 2020; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức cấp xã năm 2020; kế hoạch phát triển nhân lực năm 2020; kế hoạch đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định 

1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã phối hợp tổ chức 02 lớp bồi dưỡng 

đối với 02 chức danh công chức cấp xã. 

Đối với việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2019: đã tham mưu 

Chủ tịch UBND tỉnh công nhận kết quả tuyển dụng công chức hành chính năm 

2019; trong đó: xét tuyển 8 trường hợp và thi tuyển 146 trường hợp. Các trường 

hợp xét tuyển đã nhận công tác từ ngày 01/4/2020 và các trường hợp thi tuyển sẽ 

nhận công tác từ ngày 01/8/2020. 

5. Cải cách tài chính công 
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Trong kỳ, tỉnh đã ban hành 08 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài 

chính (03 nghị quyết, 05 quyết định) để quản lý về giá đất, giá tài nguyên khoáng 

sản, giá dịch vụ y tế, dịch vụ công ích. Thực hiện công khai số liệu quyết toán 

ngân sách năm 2019, công khai dự toán ngân sách năm 2020 theo đúng quy định. 

Đến nay, tất cả các cơ quan hành chính đã triển khai thực hiện cơ chế tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, cụ thể: Cấp tỉnh: 

54/54 đơn vị; cấp huyện: 150/150 đơn vị; cấp xã: 136/136 xã, phường, thị trấn. Tất 

cả 340/340 đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản. 

Sở Y tế đã giao quyền tự chủ cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe giai đoạn 

2019 – 2021; đang triển khai xây dựng, hoàn thiện phương án tự chủ cho các đơn 

vị sự nghiệp y tế giai đoạn 2020 – 2022. Đã giao tự chủ toàn bộ chi thường xuyên 

giai đoạn 2020 -2022 đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 11 quyết định giao 

quyền tự chủ giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

Sở Văn hóa và Thể thao đã gửi văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định 

phân loại đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ giai đoạn 2020-2022.  

Tổng số đơn vị đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 là 662/662 đơn vị. Trong đó, tự đảm bảo chi đầu 

tư và chi hoạt động: 04 đơn vị; tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động: 35 đơn vị; 

tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động: 82 đơn vị; ngân sách bảo đảm toàn bộ 

kinh phí hoạt động: 541 đơn vị (chủ yếu là sự nghiệp giáo dục và trạm y tế). Số 

các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 662/662 tổng số đơn vị được giao 

quyền tự chủ, đạt tỷ lệ 100%. 

Đối với cơ chế tự chủ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 

96/2010/NĐ-CP, tỉnh có 02 đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập trực 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng được phân loại là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo 

đảm chi thường xuyên; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ được 

phân loại là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên. 

Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh được 

đổi mới, hiện đại hóa thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà 

nước điện tử giữa Kho bạc Nhà nước tỉnh với cơ quan thuế, hải quan và các ngân 

hàng thương mại; mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán 

điện tử trong thu nộp ngân sách nhà nước. Đến cuối năm 2019, toàn bộ các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đều thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi giao dịch 

với hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh. 
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6. Hiện đại hóa hành chính 

Toàn tỉnh có 156 cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc UBND tỉnh, cung cấp thông tin và các dịch vụ hành chính công 

đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin và giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức.  

198 cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã, bao gồm tất cả các cơ quan hành chính 

nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan của Đảng, các cơ quan ngành dọc và đơn vị sự 

nghiệp đã triển khai Phần mềm quản lý văn bản và điều hành - Office, với cùng 

một phiên bản thống nhất, được tích hợp chữ ký số và chứng thư số, liên thông 

đồng bộ trên cả ba cấp tỉnh - huyện - xã. Đã hoàn thành triển khai kết nối Hệ 

thống với trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện đồng bộ việc gửi/nhận văn 

bản điện tử giữa Trung ương và địa phương. 

Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển trên môi trường mạng trên tổng số văn 

bản gửi/nhận giữa các cơ quan, đơn vị và trong nội bộ cơ quan, đơn vị (đối với cơ 

quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh) đạt 98%, trong đó chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng không kèm theo văn bản giấy đạt 75%. 

Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành văn bản thông báo danh mục văn bản thực 

hiện gửi hoàn toàn điện tử và văn bản gửi điện tử kèm theo văn bản giấy của Tỉnh 

ủy và các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy. Theo đó, có 6 loại văn bản được gửi 

hoàn toàn dưới dạng điện tử: Lịch làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực 

Tỉnh ủy; báo cáo tuần, tháng, quý, chuyên đề, tổng kết; chương trình công tác 

tháng, quý, năm; hướng dẫn, kế hoạch, chỉ thị, chương trình, thông báo, thông tri, 

nghị quyết, quyết định, quy chế; văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân, cơ 

quan, tổ chức; các bản sao y, sao lục và một số văn bản hành chính thông thường 

khác. 

Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai Đề án chuyển đổi áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. Một trong các mục tiêu của Đề án đề ra là đến năm 

2021, toàn bộ 165 HTQLCL tại 277 cơ quan hành chính nhà nước và 01 đơn vị sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh được chuyển đổi áp dụng thành công HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001:2015. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đánh giá chung 

a) Những mặt đã đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác CCHC của tỉnh bám sát mục tiêu, 

nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, 

trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh 

đạo UBND tỉnh. 

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đã chủ động tham mưu 
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UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chức năng 

được giao. Trong quá trình triển khai CCHC, đã có sự phân công, phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp, các lĩnh vực, đặc biệt là sự phối hợp, tham 

gia đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan tham mưu CCHC (các Sở: Nội vụ, Tư 

pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn phòng 

UBND tỉnh). Những nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến các lĩnh vực ngành dọc 

cũng được phối hợp triển khai rất thuận lợi, nhất là phối hợp triển khai kết nối hệ 

thống Văn bản quản lý và điều hành E-Office, thực hiện cơ chế một cửa liên thông 

giải quyết TTHC (thành lập doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai, liên 

thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 

tuổi, liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú hỗ trợ/trợ cấp mai táng 

phí - chấm dứt hưởng chế độ bảo trợ xã hội, cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp điện từ 

lưới điện trung áp), phối hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. 

Kết quả nổi bật trong 06 tháng đầu năm 2020 là triển khai kịp thời, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến. Trong thời gian 22 ngày thực hiện cách ly xã hội, các cơ quan hành chính 

thuộc tỉnh đã tiếp nhận tiếp nhận, giải quyết 5.311 hồ sơ trực tuyến, chiếm tỷ lệ 

29,87%; hồ sơ được thanh toán trực tuyến thành công là 291, với tổng số phí, lệ 

phí thu được trên 19.317.000 đồng (bằng 56,7% so với cả quý I/2020, gấp 1,72 lần 

so với cả năm 2019). Kết quả trên cho thấy mức độ sẵn sàng về kỹ thuật và sự chủ 

động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa trong việc chuyển 

trạng thái từ trực tiếp sang trực tuyến rất cao. 

* Kết quả các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh năm 2019 đạt được như sau: 

- Chỉ số CCHC năm 2019 (Par-index) của tỉnh do Bộ Nội vụ thẩm định: kết 

quả Chỉ số CCHC tỉnh đạt 80,91%, xếp vị trí 34/63 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Mặc dù Chỉ số tăng 1,37% so với năm 2018 nhưng vẫn giảm 12 bậc 

về thứ hạng (Sở Nội vụ sẽ có báo cáo đánh giá cụ thể). 

- Chỉ số mức độ hài lòng năm 2019 (SIPAS) do Bộ Nội vụ công bố đạt 

77,64% xếp vị trí 59/63 tỉnh, thành phố, giảm 16 bậc so với năm 2018. 

- Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 (ICT INDEX) 

đạt 48,57% xếp vị trí 17/63 tỉnh, thành phố, giảm 2 bậc so với năm 2018. 

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (PCI) đạt 65,37 điểm, đứng 

thứ 29/63 tỉnh, thành phố (so với năm 2018 có tăng về điểm số nhưng vẫn giảm 12 

bậc về thứ hạng). 

- Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2019 (PAPI) đạt 

42,16 điểm, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2018. 

Trong năm 2019, việc nhiều sở, ngành liên quan nhiều đến doanh nghiệp 

phải tập trung giải trình hồ sơ theo yêu cầu của các đoàn thanh tra đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, 
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đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, đã có ảnh hưởng nhất định đến 

kết quả các chỉ số đánh giá của tỉnh.  

b) Những mặt chưa làm được 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở một số đơn vị còn chưa sâu sát, quyết 

liệt; các công cụ và giải pháp quản lý, điều hành CCHC chưa được áp dụng đồng 

bộ, hiệu quả, chủ yếu là do hạn chế trong nhận thức và trong năng lực chỉ đạo, 

tham mưu CCHC. 

Qua tổng hợp tình hình, kết quả CCHC của các sở, ngành, địa phương và 

qua kiểm tra công tác CCHC, vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót. Đó là công 

tác truyền thông về dịch vụ công trực tuyến ở một số cơ quan, ở cấp cơ sở chưa 

hiệu quả; việc hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp chưa đồng bộ, thường xuyên. Do vậy, những tiện ích như thanh toán 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích mặc dù đem lại rất nhiều thuận lợi, nhưng 

số lượng tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng chưa được như kỳ vọng của tỉnh. 

Sau gần 02 năm triển khai sử dụng Phần mềm một cửa điện tử, đa số cán 

bộ, công chức, viên chức đã dần quen với việc thao tác, xử lý hồ sơ TTHC trên 

Phần mềm một cửa điện tử, kỹ năng từng bước được nâng cao, đáp ứng được yêu 

cầu nghiệp vụ chuyên môn, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận không nhỏ chưa thành 

thạo, xử lý đối phó, dẫn đến tình trạng chưa đồng bộ giữa hồ sơ điện tử với hồ sơ 

giấy, không phản ánh đúng thực tế giải quyết hồ sơ, gây khó khăn cho công tác 

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận và công tác thống kê, tổng hợp, đánh 

giá của cơ quan thẩm quyền. 

Mặc dù chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ngày càng giảm rõ rệt, hiện chỉ 

còn 1,78%, tuy nhiên có sự cách biệt quá lớn giữa khối UBND cấp huyện với 03 

khối còn lại. Hiện tỷ lệ hồ sơ trễ hạn là 11,31%, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai (cao 

nhất là UBND huyện Vạn Ninh - 19,09%, kế tiếp là UBND thành phố Cam Ranh - 

18,41%, Nha Trang - 14,51%). Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn ở lĩnh vực đầu tư 

tại Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn khá cao (5,61%) (chưa đạt mục tiêu kế hoạch 

CCHC tỉnh đặt ra là dưới 3% đối với các lĩnh vực: đất đai, môi trường, đầu tư, xây 

dựng,...). 

Số lượng hồ sơ được thanh toán trực tuyến trong 06 tháng đầu năm tăng rất 

mạnh, đạt 2.425 hồ sơ, gấp gần 20 lần so với cả năm 2018 và 2019, tuy nhiên mới 

chỉ phát sinh ở 35/168 cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết hồ sơ thủ 

tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 20,83%). Trong 

đó, khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh là 05/15 cơ quan, UBND cấp 

huyện là 02/08, Văn phòng đăng ký đất đai là 03/09, UBND cấp xã là 25/136. 

Việc đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp ở 

một số ngành còn chậm. Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường 
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xuyên hoặc tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thấp. 

2. Kiến nghị và đề xuất 

Trên cơ sở tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả công tác CCHC 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ nhận thấy hầu hết khó khăn, 

vướng mắc mà các cơ quan, đơn vị, địa phương gặp phải xuất phát từ các quy định 

của Trung ương; đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất, kiến nghị Trung ương 

giải quyết, tháo gỡ, hướng dẫn trong các báo cáo CCHC định kỳ, báo tổng kết 

Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020. 

Sau đây là một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ của 

UBND tỉnh và các Sở tham mưu quản lý ngành, lĩnh vực. 

a) Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị UBND tỉnh phân quyền cho các cơ 

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện phê duyệt quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC đối với các TTHC do các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả theo cơ chế một cửa. 

b) Về thao tác, xử lý hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử và hướng dẫn 

nghiệp vụ 

- UBND thành phố Nha Trang kiến nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên xử lý hồ sơ liên thông cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi theo đúng quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm 

sự đồng bộ với hồ sơ giấy thực tế, tránh tình trạng xử lý đối phó, thực hiện trả lời 

liên thông trên Phần mềm ngay khi tiếp nhận mà chưa có kết quả giải quyết hồ sơ 

giấy thực tế (thời gian phân bổ cho bảo hiểm xã hội là 05 ngày làm việc). 

- Kể từ khi đi vào vận hành đến nay, chức năng và tiện ích của Phần mềm 

một cửa điện tử liên tục được cập nhật, bổ sung. Do đó, tài liệu hướng dẫn nghiệp 

vụ xử lý, tác nghiệp hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử được biên soạn từ tháng 

02/2019 cần được biên soạn cập nhật mới. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tiếp tục biên soạn cập nhật tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ thao tác, xử lý hồ sơ TTHC trên Phần mềm một cửa điện tử, 

chú ý đến các quy trình giải quyết ở một số TTHC liên thông phức tạp như đất đai, 

lao động, nội vụ, liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo 

hiểm y tế - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi;... 

c) Về giao và cập nhật thời gian trên Phần mềm nhắc việc của UBND tỉnh 

Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh khi giao nhiệm vụ cần đảm bảo thời 

gian cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hoặc tham mưu phù hợp, 

thời hạn giao việc cần trừ những ngày nghỉ hàng tuần hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết; 

đối với các văn bản của Trung ương gửi về cần nhanh chóng chuyển cho các cơ 
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quan, đơn vị thực hiện hoặc tham mưu. 

Đối với nội dung kiến nghị này, Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo tại cuộc họp 

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh 06 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, đến nay thời hạn giao 

việc ngắn, gấp rút, ngày cuối của thời hạn rơi ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ 

vẫn còn phổ biến, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

d) Về phối hợp tham gia ý kiến giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Để công tác phối hợp, giải quyết công việc giữa các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đạt chất lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và  

Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài chính góp ý các cơ quan, đơn vị, 

địa phương khi gửi văn bản lấy ý kiến hoặc đề nghị tham gia phối hợp cần đề xuất 

thời hạn hợp lý để cho cơ quan được đề nghị có thời gian nghiên cứu, kết quả phối 

hợp đạt chất lượng tốt hơn. 

đ) Về nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC 

Sở Nội vụ đề nghị 16 cơ quan, đơn vị, địa phương (02 sở, 04 UBND huyện, 

09 UBND xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang) có hồ sơ trễ hạn 

từ 3% trở lên khẩn trương rà soát, thực hiện quyết liệt các giải pháp để chấn chỉnh 

kịp thời, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trong những tháng tiếp theo. 

IV. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát 

và hoàn thành các nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm. Đối với các nhiệm vụ quan 

trọng, phức tạp đã bố trí thời gian triển khai cả năm 2020, cơ quan chủ trì cần phải 

nghiên cứu triển khai ngay. 

2. Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh Danh mục các lĩnh vực và dự án thu hút đầu 

tư; hướng dẫn các tiêu chí, điều kiện và quy trình để các nhà đầu tư lựa chọn và 

đăng ký đầu tư một cách thuận lợi, minh bạch. Tổ chức đối thoại với Doanh 

nghiệp, nhà đầu tư lần 2 - năm 2020. 

- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội; xây 

dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.  

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ CCHC và triển khai đánh giá, xếp hạng 

CCHC năm 2020. 

- Mở rộng danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực 

tuyến, thực hiện bưu chính công ích. Triển khai rà soát, tinh chỉnh thông tin và 

quy trình, biểu mẫu, cách thức thực hiện TTHC trên Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ thanh toán trực tuyến, 
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quản lý, sử dụng biên lai điện tử. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; triển khai kế hoạch thi nâng ngạch 

từ cán sự lên chuyên viên, chuyên viên lên chuyên viên chính; thẩm định kết quả 

xét thăng hạng đối với ngành giáo dục và đào tạo; thực hiện tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

- Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai Đề án thí điểm định lượng hóa 

công việc, xác định và phân giao công việc theo vị trí việc làm cơ sở định lượng 

hóa kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức; tổ chức triển khai Đề án thí điểm xây dựng Khu Dân cư điện tử. 

- Tiếp tục triển khai kết nối Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

tỉnh Khánh Hòa với Cổng Dịch vụ công quốc gia; mở rộng danh mục dịch vụ công 

trực tuyến được tích hợp theo lộ trình của Chính phủ. 

- Tập trung triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; xây dựng Chương trình CCHC tỉnh giai 

đoạn 2021–2030; Kế hoạch CCHC tỉnh năm 2021. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 

2020 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2020. 

Sở Nội vụ kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy (B/c-VBĐT); 

- TT. HĐND tỉnh và các Ban (B/c-VBĐT); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c-VBĐT); 

- Thành viên BCĐ CCHC tỉnh (B/c-VBĐT); 

- Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp (VBĐT); 

- UBND cấp huyện, UBND cấp xã (VBĐT); 

- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TT CCHC tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, CCHC, MH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-04T10:57:44+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Minh<nvminh.snv@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-04T16:25:28+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa<snv@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-04T16:25:39+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa<snv@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-04T16:25:50+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa<snv@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-08-04T16:26:11+0700
	Việt Nam
	Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa<snv@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




